
STT TRƯỜNG LỚP TỈNH HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH

1 An Nhơn 1 12A9 Bình Định Nguyễn Thị Thanh Ngân 08/03/1996

2 An Nhơn 1 12A10 Bình Định Nguyễn Thanh Thanh Tâm 03/07/1996

3 ISchool 12A9 Bình Định Phạm Thị Thanh Trầm 19/03/1996

4 ISchool 12A10 Bình Định Nguyễn Văn Hóa 06/01/1996

5 Nguyễn Diêu 12A14 Bình Định Nguyễn Duy Quý 16/11/1996

6 Nguyễn Diêu 12A15 Bình Định Huỳnh Trung Hiếu 27/08/1996

7 Nguyễn Đình Chiểu 12A10 Bình Định Phan Ngọc Phong 10/10/1996

8 Nguyễn Đình Chiểu 12A9 Bình Định Phạm Thị Yến Nhi 16/08/1995

9 Nguyễn Hữu Quang 12A7 Bình Định Huỳnh Thị Kim Vân 24/09/1996

10 Nguyễn Hữu Quang 12A6 Bình Định Nguyễn Hùng Tiên 14/04/1996

11 Nguyễn Trường Tộ 12A6 Bình Định Trảo Thị Hoàng Hậu 20/02/1995

12 Nguyễn Trường Tộ 12A7 Bình Định Trần Quang Trực 17/02/1996

13 Phù Cát 1 12A11 Bình Định Hà Ngọc Thiên Quân 12/05/1996

14 Phù Cát 1 12A10 Bình Định Nguyễn Tấn Tâm 02/09/1996

15 Quang Trung 12A9 Bình Định Văn Minh Trường 04/09/1996

16 Quang Trung 12A10 Bình Định Phan Thị Mỹ Thoa 10/12/1996

17 SỐ 2 AN NHƠN 12A6 Bình Định HUỲNH THANH SƠN 18/08/1996

18 SỐ 2 AN NHƠN 12A9 Bình Định NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 23/12/1996

19 Số 2 Tuy Phước 12A8 Bình Định Nguyễn Duy Khanh 09/02/1995

20 Số 2 Tuy Phước 12A12 Bình Định Lâm Thị Cẩm Tiên 06/04/1996

21 Tây Sơn 12A5 Bình Định Nguyễn Thị Tuyết Trinh 10/12/1996

22 Tây Sơn 12A3 Bình Định Ngô Xuân Tiến 01/06/1996

23 Trần Cao Vân 12A12 Bình Định Trần Đỗ Hoàng Phúc 05/03/1996

24 Trần Cao Vân 12A10 Bình Định Nguyễn Thị Xuân Nhã 07/02/1996

25 Tuy Phước 1 12A12 Bình Định Phan Thị Mỹ Chi 19/05/1996

26 Tuy Phước 1 12A8 Bình Định Trương Quốc Đạt 30/09/1996

27 Võ Lai 12A7 Bình Định Lương Minh Tấn 02/07/1996

28 Võ Lai 12A3 Bình Định Đặng Thế Vinh 08/11/1996

29 Xuân Diệu 12A7 Bình Định Đoàn Mạnh Tùng 10/10/1996

30 Xuân Diệu 12A2 Bình Định Nguyễn Thị Vi 20/11/1995

31 Ngô Mây 12A9 Bình Định Thái Minh Nhuận 21/12/1996

32 NGÔ MÂY 12A11 BÌNH ĐỊNH Trần Công Bình 01/09/1996

33 SỐ 3 PHÙ CÁT 12A9 BÌNH ĐỊNH Nguyễn Hữu Thuận 02/03/1996

34 SỐ 3 PHÙ CÁT 12A8 BÌNH ĐỊNH Trần Hoàng Tình 17/06/1996

35 Hàm Tân 12A5 Bình Thuận Lê Thị Linh 01/01/1995

36 Hàm Tân 12A4 Bình Thuận Phạm Xuân Thái 18/11/1996

37 Lương Thế Vinh 12A2 Bình Thuận Võ Quốc Việt 20/06/1996

38 Lương Thế Vinh 12A6 Bình Thuận Lê Thị Lan Anh 01/09/1996

39 Phan Bội Châu 12C6 Bình Thuận Lê Thị Minh Hiếu 18/08/1996

40 Phan Bội Châu 12C5 Bình Thuận Nguyễn Thị Bảo Trâm 11/07/1996

41 Điểu Cải 12B1 Đồng Nai Nguyễn Thị Loan 14/07/1996

42 Điểu Cải 12B3 Đồng Nai Vũ Quang Hậu 19/07/1996

43 ĐỊNH QUÁN 12A8 Đồng Nai PHẠM THỊ LỆ TRINH 06/01/1996
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44 ĐỊNH QUÁN 12A6 Đồng Nai NGUYỄN ANH TUẤN 10/04/1996

45 ĐOÀN KẾT 12A9 Đồng Nai ĐẶNG HỮU TÀI 27/04/1995

46 ĐOÀN KẾT 12A6 Đồng Nai LƯƠNG THỊ TRÚC LINH 23/041996

47 Hồng Bàng 12B6 Đồng Nai Nguyễn Cường Minh Tuấn 03/03/1995

48 Hồng Bàng 12B3 Đồng Nai Lê Tấn Lực 09/03/1996

49 Lạc Long Quân 12C5 Đồng Nai Đỗ Minh Tuấn 22/09/1994

50 Lạc Long Quân 12C3 Đồng Nai Trần Sám Mùi 18/05/1996

51 NGỌC LÂM 12N3 Đồng Nai ĐẶNG THANH HÙNG 06/08/1996

52 NGỌC LÂM 12A4 Đồng Nai PHẠM TIẾN HÓA 21/03/1996

53 Phú Ngọc 12B1 Đồng Nai Nguyễn thị Huế 01/02/1996

54 Phú Ngọc 12B7 Đồng Nai Phạm Thị Diễm Trang 25/03/1996

55 TÂN PHÚ 12A11 Đồng Nai NINH HỌC MINH THÔNG 02/08/1996

56 TÂN PHÚ 12A12 Đồng Nai HOÀNG THIỊ CHÍN 06/09/1996

57 Thanh Bình 12A7 Đồng Nai Nguyễn Duy Hiệp 17/09/1996

58 Thanh Bình 12A3 Đồng Nai Hoàng Thị Hạnh 26/12/1996

59 Tôn Đức Thắng 12B7 Đồng Nai Nguyễn Thị Thương 01/11/1996

60 Tôn Đức Thắng 12B6 Đồng Nai Đoàn Văn Hậu 01/05/1996

61 Võ Trường Toản 12B3 Đồng Nai Hỷ Nhật Hùng 14/09/1996

62 Võ Trường Toản 12B1 Đồng Nai Thiếu Thị Phụng Liên 09/10/1996

63 Xuân Hưng 12B11 Đồng Nai Dương Trúc Nhi 11/04/1996

64 Xuân Hưng 12B8 Đồng Nai Trần Hoàng Khanh 07/12/1995

65 Xuân Thọ 12B10 Đồng Nai Nguyễn Anh Tài 27/02/1996

66 Xuân Thọ 12B2 Đồng Nai Đoàn Thị Ngọc Cúc 28/12/1996

67 Xuân Mỹ 12A2 Đồng Nai Trần Thị Bảo Châu 17/04/1996

68 Xuân Mỹ 12A3 Đồng Nai Lê Công Tuấn An 30/09/1996

69 Ngô Gia Tự 12A4 Khánh Hòa Nguyễn Cường 09/11/1996

70 Ngô Gia Tự 12B2 Khánh Hòa Nguyễn Ngọc Hưng 20/04/1996

71 Nguyễn Huệ 12A6 Khánh Hòa Danh Thành Danh 05/07/1996

72 Nguyễn Huệ 12A4 Khánh Hòa Hoàng Chí Cơ 20/02/1996

73 Phan Bội Châu 12A10 Khánh Hòa Nguyễn Đình Thi 01/05/1996

74 Phan Bội Châu 12A8 Khánh Hòa Hoàng Quốc Đạt 29/03/1996

75 Trần Bình Trọng 12A12 Khánh Hòa Lê Văn Phát 20/12/1996

76 Trần Bình Trọng 12A9 Khánh Hòa Nguyễn Thị Quỳnh Như 12/11/1996

77 Trần Hưng Đạo 12C11 Khánh Hòa Đỗ Anh Pháp 11/12/1996

78 Trần Hưng Đạo 12C9 Khánh Hòa Nguyễn Văn Nghĩa 20/10/1995

79 Bảo Lâm 12A8 Lâm Đồng Nguyễn Thị Thu Trâm 04/05/1996

80 Bảo Lâm 12A13 Lâm Đồng Phan thị Hoàng Liễu 17/11/1996

81 BÙI THỊ XUÂN 12B3 Lâm Đồng NGUYỄN HOÀNG DUNG 05/11/1996

82 BÙI THỊ XUÂN 12A6 Lâm Đồng NGUYỄN HỮU QUỲNH GIANG13/02/1996

83 CHI LĂNG 12/9 Lâm Đồng THÁI LÊ BẢO DUY 24/01/1996

84 CHI LĂNG 12/6 Lâm Đồng HOÀNG THIÊN ÂN 10/10/1996

85 Chu Văn An 12B2 Lâm Đồng Lê Thị Tuyết Nhung 25/12/1996

86 Chu Văn An 12B4 Lâm Đồng Nguyễn Thanh Sơn 21/05/1996

87 Di Linh 12B3 Lâm Đồng Phan thị Tuyết Nhung 27/05/1996

88 Di Linh 12B4 Lâm Đồng Bùi Lê Anh Khâm 30/06/1996

89 Đống Đa 12A5 Lâm Đồng Trần Phi Long 24/02/1996

90 Đức Trọng 12B2 Lâm Đồng Nguyễn Hoàng Lam Phương 17/10/1996

91 Đức Trọng 12A6 Lâm Đồng Vũ Mạnh Hùng 25/07/1996

92 Hermann Gmeiner 12A2 Lâm Đồng Hồ Hữu Phát Tiến 27/09/1996

93 Hoàng Hoa Thám 12A4 Lâm Đồng Đồ Thị Cẩm Vân 17/04/1996



94 Hoàng Hoa Thám 12A5 Lâm Đồng Trần Duy Minh 13/06/1996

95 LÊ HỒNG PHONG 12B7 Lâm Đồng NGUYỄN THANH BẰNG 01/01/1996

96 LÊ HỒNG PHONG 12B1 Lâm Đồng BÙI ĐỨC THIỆN 07/02/1996

97 Lê Thị Pha 12B2 Lâm Đồng Hoàng Thế Nam 02/09/1996

98 Lê Thị Pha 12B5 Lâm Đồng Vũ Hồng Sơn 03/07/1996

99 Lộc An 12A6 Lâm Đồng Nguyễn Thu Huyền 26/02/1996

100 Lộc An 12A4 Lâm Đồng Nguyễn Thị Minh Tâm 20/09/1995

101 LỘC PHÁT 12A6 Lâm Đồng TRẦN VĂN KHÁNH 24/11/1995

102 LỘC PHÁT 12A3 Lâm Đồng VŨ THỊ HÒA 08/11/1996

103 LỘC THANH 12A8 Lâm Đồng TRẦN MAI ANH LINH 11/03/1996

104 LỘC THANH 12A7 Lâm Đồng PHẠM HOÀI BẢO 21/02/1996

105 Lương Thế Vinh 12A2 Lâm Đồng Lâm Đức Thắng 06/10/1996

106 Lương Thế Vinh 12A5 Lâm Đồng Lò Nhật Quang 28/09/1995

107 NGUYỄN DU 12B11 Lâm Đồng NGÔ ĐÌNH KHÔI 01/06/1996

108 NGUYỄN DU 12B9 Lâm Đồng NGUYỄN THỊ NHƯ TUYẾT 10/07/1996

109 NGUYỄN THÁI BÌNH 12B5 Lâm Đồng TRẦN HIỀN HUY 21/04/1996

110 NGUYỄN THÁI BÌNH 12B4 Lâm Đồng HỒ TRẦN ANH QUÂN 05/02/1996

111 Nguyễn Tri Phương 12A7 Lâm Đồng Nguyễn Đặng Tâm 08/07/1996

112 Nguyễn Tri Phương 12A1 Lâm Đồng Phạm Thị Quỳnh Như 13/02/1996

113 Tây Sơn 12B5 Lâm Đồng Dương Minh Thi 17/11/1996

114 Tây Sơn 12B9 Lâm Đồng Nguyễn Huỳnh Ngọc Anh 09/09/1996

115 Trần Phú 12A6 Lâm Đồng Đặng Thị Tường Vi 13/04/1996

116 Yersin 12B6 Lâm Đồng Đoàn Minh Trí 12/12/1996

117 Yersin 12B4 Lâm Đồng Trần Hữu Khang 10/09/1996

118 AN NINH 12B5 Long An PHẠM THỊ KIM THOA 05/10/1996

119 AN NINH 12B4 Long An PHAN THỊ MỘNG TUYỀN 07/07/1996

120 Mỹ Quý 12A2 Long An Huỳnh Thị Thúy Nguyên 21/04/1996

121 Mỹ Quý 12A1 Long An Lê Thị Thúy Hằng 08/08/1996

122 An Phước 12C4 Ninh Thuận Thiên Thị Hường 14/02/1996

123 An Phước 12T2 Ninh Thuận Thọ Trường Lĩnh 09/09/1996

124 Chu Văn An 12A4 Ninh Thuận Nguyễn Thị Trúc Quỳnh 23/11/1996

125 Chu Văn An 12B1 Ninh Thuận Trần Xuân Trịnh 04/02/1996

126 ISchool Ninh Thuận 12A3 Ninh Thuận Lê Minh Đạt 05/10/1996

127 ISchool Ninh Thuận 12B2 Ninh Thuận Lê Phương Nam 20/03/1996

128 Nguyễn Huệ 12C1 Ninh Thuận Đặng Thị Thanh Bạch 03/01/1996

129 Nguyễn Huệ 12A Ninh Thuận Nguyễn Thị Thu Hoa 20/03/1996

130 Nguyễn Trãi 12B6 Ninh Thuận Đỗ Phạm Phương Quỳnh 10/11/1996

131 Nguyễn Trãi 12B7 Ninh Thuận Trần Thị Cúc 10/09/1996

132 Nguyễn Văn Linh 12C3 Ninh Thuận Nguyễn Thị Ánh Phúc 02/01/1996

133 Phạm Văn Đồng 12C8 Ninh Thuận Thiên Hữu Diệu 20/04/1996

134 Phạm Văn Đồng 12C7 Ninh Thuận Mã Thị Chu 13/11/1996

135 Tháp Chàm 12K12 Ninh Thuận Đặng Hoàng Âu 12/10/1996

136 Tháp Chàm 12K1 Ninh Thuận Trần Hiếu Thiện 15/01/1996

137 Duy Tân 12S6 Phú Yên Nguyễn Vĩnh Linh 10/07/1996

138 Duy Tân 12S10 Phú Yên Trần Tuấn Anh 03/08/1995

139 Ngô Gia Tự 12A1 Phú Yên Lê Việt Thắng 27/04/1996

140 Ngô Gia Tự 12B6 Phú Yên Nguyễn Võ Hoài Diễm 28/03/1996

141 Nguyễn Bỉnh Khiêm 12A Phú Yên Huỳnh Trọng Hữu 26/01/1996

142 Nguyễn Công Trứ 12D Phú Yên Võ Anh Quốc 09/08/1996

143 Nguyễn Công Trứ 12A Phú Yên Huỳnh Thị Lệ Thu 06/07/1996



144 Nguyễn Huệ 12TH1 Phú Yên Nguyễn Minh Hiếu 13/12/1996

145 Nguyễn Huệ 12TL6 Phú Yên Lương Nguyễn Công Hòa 14/07/1996

146 Nguyễn Trãi 12CB4 Phú Yên Nguyễn Chánh Tiên 31/10/1996

147 Nguyễn Trãi 12CB1 Phú Yên Nguyễn Thị Phượng 25/09/1996

148 Nguyễn Trường Tộ 12C Phú Yên Võ Cao Cường 20/12/1996

149 Nguyễn Trường Tộ 12B Phú Yên Nguyễn Công An 16/11/1996

150 Nguyễn Văn Linh 12C6 Phú Yên Nguyễn Huỳnh Ái Vy 22/10/1996

151 Nguyễn Văn Linh 12C1 Phú Yên Nguyễn Thị Trà Giang 26/06/1996

152 Nguyễn Trung Trực 12B8 TPHCM Nguyễn Minh Huy 22/01/1996

153 Nguyễn Trung Trực 12B7 TPHCM Nguyễn Thị Hồng Như 15/06/1995

154 Phú Hòa 12A2 TPHCM Trần Thị Bảo Hân 27/08/1996

155 Phú Hòa 12A3 TPHCM Huỳnh Thị Cẩm Loan 15/03/1996

156 Nguyễn Thái Bình 12A15 TPHCM Huỳnh Kim Liên 22/02/1996

157 Nguyễn Thái Bình 12A14 TPHCM Nguyễn Đoàn Mỹ Tiên 02/08/1996

158 Võ Thị Sáu 12A16 TPHCM Nguyễn Quốc Hưng 10/04/1996

159 Võ Thị Sáu 12A18 TPHCM Đặng Trần Đông Sang 22/11/1996

160 Nguyễn Thị Diệu 12D10 TPHCM Nguyễn Thanh Thanh 02/01/1996

161 Nguyễn Thị Diệu 12D9 TPHCM Nguyễn Trương Bích Thảo 28/08/1996

162 Nguyễn Hữu Tiến 12A4 TPHCM Kiều Thụy Thúy 19/09/1996

163 Nguyễn Hữu Tiến 12A6 TPHCM Đoàn Thị Hoàng Trang 01/08/1996

164 TT GDTX Q12 12A11 TPHCM Nguyễn Thụy Quỳnh Giao 08/10/1995

165 TT GDTX Q12 12A9 TPHCM Võ Đình Thành 12/12/1993

166 Nguyễn Hữu Cầu 12T2 TPHCM Nguyễn Minh Tuấn 31/01/1996

167 Nguyễn Hữu Cầu 12T4 TPHCM Lê Cẩm Nhi 28/07/1996

168 Võ Trường Toản 12C15 TPHCM Đỗ Minh Thảo 24/10/1996

169 Võ Trường Toản 12C2 TPHCM Phạm Thị Phương Thảo 21/10/1996

170 Phan Đăng Lưu 12A7 TPHCM Đoàn Lê Hữu Hiếu 13/12/1995

171 Phan Đăng Lưu 12A10 TPHCM Lê Phương Hoa 13/04/1996

172 An Nhơn Tây 12A6 TPHCM Nguyễn Vy Lan 19/10/1996

173 An Nhơn Tây 12A8 TPHCM Nguyễn Hữu Thắng 25/08/1994

Ghi chú: 

- Các bạn có tên trong danh sách trên vui lòng cung cấp thông tin: Địa chỉ, điện thoại, email, facebook 

chính xác của các bạn để Trường Cao đẳng Viễn Đông chuyển phần quà về đúng địa chỉ người nhận.

- Thời gian cung cấp thông tin: từ ngày công bố danh sách đến 17/2/2014.

- Tiếp nhận thông tin của học sinh trúng thưởng: 

           + Điện thoại trực tiếp hoặc nhắn tin: 08 3997 14 16 - 0977 33 44 00 - 0964 05 03 03 (Cô Thu)

           + Hoặc gửi tin nhắn qua email hoặc yahoo chat: vivatuvan@yahoo.com.vn


